ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT
          Môn: Công nghệ
1. Vai trò của ngành trồng trọt.
· Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người

· Nguyên liệu cho công nghiệp

· Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi

· Cung cấp nông sản cho xuất khẩu
2. Độ phì nhiêu của đất là gì ?

Là khả năng của đất có thể cho cây trồng năng suất cao.

3. Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất

Độ chua, độ kiềm của đất được đo bằng độ pH

Căn cứ vào độ pH chia thành

· Đất chua pH <  6,5 
· Đất trung tính pH = 6,6 ( 7,5

· Đất kiềm pH > 7,5
4. Phân bón là gì ? Tác dụng của phân bón ?

· Phân bón là thức ăn của cây trồng, có 3 nhóm phân bón: phân hữu cơ, hóa học, vi sinh

· Tác dụng phân bón:

· Tăng độ phì nhiêu của đất

· Tăng năng suất cây trồng

· Tăng chất lượng nông sản
5. Trình bày các loại phân bón thông thường: Sơ đồ 2: Sách giáo khoa trang 16

6. Cách bảo quản các loại phân bón thông thường

· Đối với phân bón hóa học:

· Đựng trong chum, vại sành đậy kín hoặc bao gói bằng nilông

· Để ở nơi cao ráo, thoáng mát

· Không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau

· Phân chuồng có thể bảo quản tại chuồng nuôi hoặc lấy ra ủ thành đống, dùng bùn ao trát kín bên ngoài.

7. Vai trò và tiêu chí của giống cây trồng.
· Vai trò:
· Tăng năng suất
· Tăng chất lượng nông sản

· Tăng vụ

· Thay đổi cơ cấu cây trồng

· Tiêu chí cây trồng:
· Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác ở địa phương

· Có chất lượng tốt

· Có năng suất cao và ổn định

· Chống chịu được sâu bệnh
8. Tác hại của sâu bệnh:

Sâu bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng, làm giảm năng suất và chất lượng nông sản

9. Có mấy kiểu biến thái ở côn trùng ? Vẽ sơ đồ ở 2 kiểu biến thái. Giai đoạn nào côn trùng phá hoại mạnh nhất?
· Có 2 kiểu biến thái:

· Biến thái hoàn toàn: 4 giai đoạn

Trứng

                     Sâu trưởng

                          thành                       Sâu non

                         

                                             Nhộng

· Biến thái không hoàn toàn: 3 giai đoạn
                            Trứng

          Sâu trưởng               Sâu non

              thành                              

Giai đoạn nào côn trùng phá hoại mạnh nhất: HS tự trả lời     

10. Nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại ? Kể các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại.

· Phòng là chính

· Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng, triệt để

· Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ

· Các biện pháp phòng trừ:

· Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống chịu sâu bệnh

· Biện pháp thủ công

· Biện pháp hóa học

· Biện pháp sinh học

· Biện pháp kiểm dịch thực vật[image: image1.png]
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